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ĐỀ ÁN

TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA  TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HỒNG
Phần I

CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Các chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế 
- Căn cứ vào nghị quyết số 39-NQ/TW của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại độ ngũ cán bộ công chức viên chức
- Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); 

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Văn bản chỉ đạo khác có liên quan đến lĩnh vực của Sở, ban, ngành, UBND các địa phương.
2. Căn cứ pháp lý
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Hướng dẫn liên nghành số 445/LN- NV-TC- BHXH ngày 24/6/2015 của  liên nghành nội vụ, tài chính, bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương  về thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động.
Kế hoạch số 29/KH-UBND  ngày 8/7/2015 của UBND huyện về thực hiện nghị định số 108/2014/NĐ – CP Ngày 20/11/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Căn cứ  luật Cán bộ, công chức năm 2008. 


Căn cứ Luật Viên chức năm 2010.


II.SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Trường Mầm non Vĩnh Hồng là trường mầm non công lập, Nhà trường có chức năng nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng gióa dục trẻ từ 6-72 tháng tuổi.
Nhà trường hiện có 20 nhóm lớp. Tổng số cán bộ công chức, viên chức, người lao động là 43 người. Tổng số học sinh  khoảng 600 cháu
Với phương châm"Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) phải gắn với đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện đổi mới quy trình đào tạo; đổi mới tổ chức bộ máy tinh giản biên chế nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về nhận thức tư tưởng, đạo đức lối sống để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường thật sự bền vững.
Đồng thời việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thu hút những người có đức có tài vào hoạt động  chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ . Nâng cao chất lượng GDMN trong nhà trường. Đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể bố trí sắp xếp công tác khác, bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2011, THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ VÀ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HIỆN NAY
I. THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ VÀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1.  Thực trạng biên chế và sử dụng biên chế công chức

Năm 2015, biên chế công chức, viên chức của trường  mầm non Vĩnh Hồng được giao là 01 biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ) 0  người, 

Tính đến 31/12/2014, số công chức có mặt là 01 người; số biên chế chưa tuyển dụng được là  0 người. Cụ thể như sau:
	 TT
	Tên đơn vị
	Biên chế giao năm 2015
	Hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
	Số công chức có mặt đến 31/12/2014
	Biên chế chưa tuyển dụng

	 
	Tổng số
	
	
	
	

	I
	Các phòng chuyên môn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 II
	Các đơn vị trực thuộc  
	
	
	
	

	1
	CBQL
	01
	
	01
	0

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2. Thực trạng biên chế và sử dụng biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập)
Năm 2015, biên chế sự nghiệp của trường mầm non Vĩnh Hồng  được giao là 40 biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Giao cho các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc 40 biên chế.

Tính đến 31/12/2014, số công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc  trường mầm non Vĩnh Hồng có mặt là 19 người, cụ thể như sau:

	TT
	Tên đơn vị
	Biên chế sự nghiệp giao năm 2015
	Hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
	Số viên chức có mặt đến 31/12/2014
	Biên chế sự nghiệp được giao 

chưa sử dụng 

	 
	Tổng số
	
	
	
	

	1
	Trường mầm non Vĩnh Hồng
	39
	
	19
	20

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3. Đánh giá quản lý biên chế và sử dụng biên chế công chức, viên chức
a) Ưu điểm

-100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn  và trên chuẩn: 21/43 CBGV đạt  trình độ đại học, 5/43 giáo viên đạt trình độ cao đẳng; các cán bộ công chức, viên chức đều có năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc theo nhiệm vụ được phân công.
-100% công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo nghị định 68/CP làm đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt chuẩn về bằng cấp.

-100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong đó CSTĐCS, LĐTT đều đạt 70% , còn lại là HTNV  nhưng không có cá nhân nào hoàn thành nhiệm vụ do yếu về năng lực công tác hoặc nghỉ ốm quá ngầy theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.
II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Thực trạng về cơ cấu công chức, viên chức
a) Về cơ cấu công chức 
Tổng số công chức có mặt đến 30/6/2015 là 01 người, cơ cấu công chức như sau:

- Cơ cấu theo ngạch:
+ Ngạch CVCC và tương đương là 0 người, chiếm  0%;

+ Ngạch chuyên viên chính và tương đương là  0 người, chiếm 0%;
+ Ngạch chuyên viên và tương đương là 0 người, chiếm 0%;
+ Ngạch cán sự và tương đương là 0 người, chiếm 0%;
+ Các ngạch còn lại là 01 người, chiếm 2,3%.

- Cơ cấu theo trình độ chuyên môn đào tạo:
+ Trình độ trên đại học là  0 người, chiếm  0 %;
+ Trình độ đại học là  01 người, chiếm 2,3%;
+ Trình độ cao đẳng là 0 người, chiếm  0%;
+ Trình độ trung cấp là 0 người, chiếm  0%;
+ Trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo là 0 người, chiếm 0%.
- Cơ cấu theo trình độ chính trị, tin học, ngoại ngữ và quản lý nhà nước:
+ Trình độ cử nhân chính trị là 0 người, chiếm 0%;
+ Trình độ cao cấp chính trị là  0 người, chiếm 0%;
+ Trình độ trung cấp chính trị là 01 người, chiếm  2,3%;
+ Trình độ sơ cấp chính trị là  0 người, chiếm 0 %;
+ Trình độ trung cấp tin học trở lên là 0  người, chiếm ………%;
+ Trình độ tin học văn phòng (có chứng chỉ) là  01 người, chiếm  2,3%;
+ Trình độ cao đẳng ngoại ngữ trở lên là 0 người, chiếm 0%;
+ Trình độ ngoại ngữ (chứng chỉ) là  0 người, chiếm  0%;
+ Trình độ quản lý nhà nước (chứng chỉ CVCC) là 0 người, chiếm  0%;
+ Trình độ quản lý nhà nước (chứng chỉ CVC) là 0 người, chiếm 0;

+ Trình độ quản lý nhà nước (chứng chỉ chuyên viên) là 0 người, chiếm  0%;

- Cơ cấu theo độ tuổi:
+ Dưới 30 tuổi là 0  người, chiếm  0%;

+ Từ 30 đến 50 tuổi là  0 người, chiếm 0 %;
+ Từ 51 đến 55 tuổi là  01 người, chiếm  2,3%;
+ Từ 56 đến 60 tuổi là 0 người, chiếm 0%;
+ Trên tuổi nghỉ hưu là 0 người, chiếm 0%.
Trong đó, số công chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật từ năm 2015 đến năm 2021 là: 01 người, cụ thể như sau: 

- Năm 2015: 01 người;

- Năm 2016: 0 người;
- Năm 2017: 0 người;
- Năm 2018: 0  người;
- Năm 2019:  0 người;

- Năm 2020: 0 người;

- Năm 2021:  0 người;
b) Cơ cấu viên chức 
Tổng số viên chức có mặt đến 30/6/2015 là 19 người, cơ cấu viên chức như sau:
- Cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp:
+ Ngạch CVCC và tương đương (hạng I) là 0 người, chiếm 0%;
+ Ngạch chuyên viên chính và tương đương (hạng II) là 0 người, chiếm 0 %;
+ Ngạch chuyên viên và tương đương (hạng III) là 0 người, chiếm 0%;
+ Ngạch cán sự và tương đương (hạng IV) là 0 người, chiếm 0%;
+ Các ngạch còn lại là  19 người, chiếm  100%;
- Cơ cấu theo trình độ đào tạo:
+ Trình độ trên đại học là  0 người, chiếm  0%;
+ Trình độ đại học là 16 người, chiếm  84 %;
+ Trình độ cao đẳng là  3 người, chiếm  16 %;
+ Trình độ trung cấp là  0 người, chiếm  0 %;
+ Trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo là 0 người, chiếm 0 %.
- Cơ cấu theo trình độ chính trị, tin học, ngoại ngữ và quản lý nhà nước:
+ Trình độ cao cấp chính trị là 0 người, chiếm 0%;
+ Trình độ trung cấp chính trị là 02 người, chiếm 12,5%;
+ Trình độ sơ cấp chính trị là  08 người, chiếm  50 %;

+ Trình độ trung cấp tin học trở lên là 0 người, chiếm 0%;
+ Trình độ tin học văn phòng (có chứng chỉ) là  4 người, chiếm  21%;
+ Trình độ cao đẳng ngoại ngữ trở lên là 0 người, chiếm  0%;
+ Trình độ ngoại ngữ (chứng chỉ) là  3 người, chiếm  16%.
- Cơ cấu viên chức theo độ tuổi:
+ Dưới 30 tuổi là 1 người, chiếm  5,3 %;
+ Từ 30 đến 50 tuổi là  13 người, chiếm 68,4 %;
+ Từ 51 đến 55 tuổi là  5 người, chiếm  26,3%;
+ Từ 56 đến 60 tuổi là 0 người, chiếm 0 %;
Trong đó, số viên chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật từ năm 2015 đến năm 2021 là  07  người, cụ thể như sau: 

- Năm 2015: 02 người;
- Năm 2016: 0 người;
- Năm 2017: 01 người;
- Năm 2018:  0 người;

- Năm 2019:  02 người;
- Năm 2020: 0 người;
- Năm 2021: 02  người.
c) Đánh giá cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức

- Ưu điểm

+ Nhìn chung cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức viên chức đều đạt trình độ chuẩn có năng lực công tác đảm bảo đáp ứng được  yêu cầu  công việc  đề ra.
          - Hạn chế:

+ Trình độ của công chức, viên chức sau đại học còn hạn chế.
        - Nguyên nhân là do:  Chưa có điều kiện để đi học….
2. Thực trạng về đánh giá, phân loại công chức, viên chức 
Theo kết quả  đánh giá công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc, trong mấy năm vừa qua đa số công chức, viên chức được đánh giá, phân loại:
*Năm học 2013-2014
a. Công chức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 01 người
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b. Viên chức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 0
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 17
- Hoàn thành nhiệm vụ: 02
- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0
*Năm 2014-2015:

a. Công chức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 01
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b. Viên chức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16
- Hoàn thành nhiệm vụ: 01
- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0
Phần III

MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC 

VÀ CÁC GIẢI PHÁP TINH GIẢN BIÊN CHẾ 

I. MỤC TIÊU
Trên cơ sở rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của nhà trường và căn cứ kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của một trường  mầm non, không bỏ sót, không trùng lắp, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào công tác tại trường, đáp ứng được yêu cầu đào tạo; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương
II. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC

1.  Quan điểm 
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy vai trò  giám sát của cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc ,các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện. Bộ chính trị thống nhất biên chế của cả hệ thống chính trị.
-Nhà trường  thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện chính sách tinh giản biên chế , nhưng không làm ảnh hưởng tới các hoạt động của nhà trường và đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức hợp lý để xác định biên chế phù hợp.
- Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chứ viên chức hợp l;ý về trình độ chuyên môn, nghạch, chức danh nghề nghiệp và độ tuổi, giới tính, dân tộc.
2. Nguyên tắc
-Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế;
- Đảm bảo tiến hành  trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị.
- Phải đảm bảo  nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

-Đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong cơ quan đơn vị được giao theo thẩm quyền.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1 Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục 
- Tổ chức hội nghị quán triệt , tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong nhà trường để  nâng cao nhận thức , trách nhiệm về mục tiêu, quan điểm ý nghĩa của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. ạo sự đồng thuận trong toàn nhà trường.

Đẩy mạnh vai trò của cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà về công tác tinh giảm biên chế. Thực hiện việc lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế đúng chính sách trên cơ sở xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm trên cơ sở đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức theo quy chuẩn và phẩm chất đạo đức, sức khỏe.
3. Rà soát , sắp xếp  kiện toàn  tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

a. Tổ chức bộ máy:

+ Xác định vị trí việc làm:

- Vị trí việc làm gắn với chức danh lãnh đạo quản lý, điều hành: 03 vị trí nghạch 15a205

- Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn nghề nghiệp:

Vị trí việc làm giảng dạy: 19 vị trí  ngạch 15a205,15a206,15115.
- Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ: 01
Vị trí làm việc: kế toán 01 nghạch 06032
Vị trí văn thư –thủ quỹ : 
Vị trí nhân viên y tế: 
b. Sắp xếp bố trí công việc:

Bố trí cho 19 giáo viên và 01 nhân viên làm việc theo đúng vị trí  việc làm đã có. Đồng thời rà soát lại đội ngũ,  thực hiện  kế hoạch tinh giản biên chế từng năm từ 2015-2021 cụ thể như sau:

Dự kiến số người tinh giản biên chế  của từng năm  từ 2015-2021:

Năm 2015: Không

Năm 2016:  Không

Năm 2017: 02 người

Về hưu trước tuổi: 02 người
Chuyển vị trí việc làm: Không
Thôi việc ngay :Không

Năm 2018: 0 người

Về hưu trước tuổi: 0

Chuyển vị trí việc làm: Không

Thôi việc ngay: Không

Năm 2019: 02 người

Về hưu trước tuổi: 02 người
Chuyển vị trí việc làm: Không

Thôi việc ngay: Không

Năm 2021: 0 người

Về hưu trước tuổi: 0 

Chuyển vị trí việc làm: Không

Thôi việc ngay : Không
Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Thời gian thực hiện đề án từ ngày đề án được các cấp có thẩm quyền  thẩm định phê duyệt cho đến hết năm 2021, cụ thể:
Năm 2015:
+Về hưu trước tuổi: 0 người
+ Chuyển sang làm việc khác: 0 người 
+ Thôi việc ngay: 0 người 
+ Thôi việc sau khi đi học: 0 người

Năm 2016:

+Về hưu trước tuổi: 0 người
+ Chuyển sang làm việc khác: 0 người 
+ Thôi việc ngay: 0 người 
+ Thôi việc sau khi đi học: 0 người
Năm 2017: 
+Về hưu trước tuổi: 02 người
+ Chuyển sang làm việc khác: 0 người 

+ Thôi việc ngay: 0 người 

+ Thôi việc sau khi đi học: 0 người

Năm 2018: 

+Về hưu trước tuổi: 0 người

+ Chuyển sang làm việc khác: 0 người 

+ Thôi việc ngay: 0 người 

+ Thôi việc sau khi đi học: 0 người

Năm 2019: 

+Về hưu trước tuổi: 02 người
+ Chuyển sang làm việc khác: 0 người 

+ Thôi việc ngay: 0 người 

+ Thôi việc sau khi đi học: 0 người
Năm 2020: 

+Về hưu trước tuổi: 0 người

+ Chuyển sang làm việc khác: 0 người 

+ Thôi việc ngay: 0 người 

+ Thôi việc sau khi đi học: 0 người

Năm 2021: 

+Về hưu trước tuổi: 0 người

+ Chuyển sang làm việc khác: 0 người 

+ Thôi việc ngay: 0 người 

+ Thôi việc sau khi đi học: 0 người
II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự thảo đề án tinh giản biên chế, thông qua cấp ủy, cơ quan để thống nhất và trình cấp trên xem xét và phê duyệt.

Cấp ủy công đoàn phối hợp với ban giám hiệu, hội đồng trường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tinh giản biên chế.
Công đoàn và bộ phận hành chính chịu trách nhiệm nắm bắt các văn bản hướng dẫn để tính toán, xây dựng phương án kinh phí giải quyết chế độ cho đối tượng tinh giản biên chế.                                                                             

                                                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                     Trần Thị Thúy Hiền
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